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Hệ đào tạo:

Ngành:

Khóa học:

Lớp:

Đại học

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

K11 (2016-2020)

ĐH TT - MMT 1

STT Mã sinh viên Ngày sinh
Giới 

tính

Tổng 

số 

TC

TL

Điểm 

TBC 

TL

Số TC 

Trượt 

Lần 1

Xếp 

hạng
Họ Tên Nơi sinh

11411500231 Đỗ Thị Huyền 01/01/1998 Hà Nam Nữ 2.98 150  0 K

11411500432 Nguyễn Văn Khuê 07/11/1998 TP Hà Nội Nam 2.68 150  0 K

11411500843 Nguyễn Đức Nam 29/09/1998 Quảng Ninh Nam 3.04 150  0 K

11411500304 Vũ Anh Quyền 25/05/1998 Hải Phòng Nam 2.89 150  0 K

11411500115 Trần Thị Thảo 23/05/1998 TP Hà Nội Nữ 3.4 150  0 G

11411500496 Hoàng Văn Thuấn 12/06/1998 Hưng Yên Nam 2.68 150  0 K

11411500717 Phan Anh Tuấn 14/08/1998 TP Hà Nội Nam 2.85 150  0 K

Thống kê sinh viên tốt nghiệp

Xuất sắc Giỏi Khá Trung bình Tổng số

 0  1  6  0  7

Giáo vụTrưởng khoa
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